[bookmark: _GoBack] Soạn bài Ôn tập truyện và kí
Câu 1: Lập bảng thống kê các tác phẩn truyện và kí hiện đại đã học.
	TT
	Tên tác phẩm
	Tác giả
	Thể loại
	Tóm tắt nội dung

	1
	Bài học đường đời đầu tiên
	Tô Hoài
	Truyện dài
	Dế Mèn là chàng dế mới lớn có vẻ đẹp về ngoại hình, nhưng tính tình kiêu căng, xốc nổi. Trò nghịch dại của Dế Mèn khiến Dế Choắt phải bỏ mạng/ Dế Mèn ân hận rút ra bài học đường đời đầu tiên.

	2
	Sông nước Cà Mau
	Đoàn Giỏi
	Truyện dài
	Miêu tả cảnh Cà Mau có nhiều sông ngòi kênh rạch chằng chịt, rừng đước trùng điệp .

	3
	Bức tranh của em gái tôi
	Tạ Duy Anh
	Truyện ngắn
	Khi phát hiện ra tài năng của cô em gái, người anh có mặc cảm tự ti, ghen tị với em. Nhờ lòng nhân hậu của em gái, người anh nhận ra lỗi lầm.

	4
	Vượt thác
	Võ Quảng
	Truyện dài
	Con người có vẻ đẹp rắn rỏi, mạnh mẽ như dượng Hương Thư đã chiến thắng con thác dữ trên sông Thu Bồn.

	5
	Buổi học cuối cùng
	An-phông-xơ-đô-đê
	Truyện ngắn
	Buổi học cuối cùng bằng tiếng Pháp ở ngôi trường nhỏ thuộc vùng quê An-dát bị cắt cho nước Phổ, hình ảnh thầy giáo Ha-men và cậu bé Phrăng.

	6
	Cô Tô
	Nguyễn Tuân
	Truyện kí
	Vẻ đẹp tinh khiết, độc đáo của thiên nhiên cùng con người lao động chất phác, chịu khó ở vùng đảo Cô Tô.

	7
	Cây tre Việt Nam
	Thép Mới
	Kí
	Cây tre ngay thẳng, kiên trung, chịu khó tượng trưng cho con người Việt Nam. Cây tre gắn bó với đời sống lao động và chiến đấu.

	8
	Lòng yêu nước
	I- li- a Ê renbua
	Tùy bút(kí)
	Lòng yêu nước bắt nguồn từ những điều nhỏ bé, bình dị, gần gũi với quê hương, gia đình.

	9
	Lao xao
	Duy Khán
	Kí ( Hồi kí)
	Các loài chim ở vùng quê rất phong phú, đa dạng, chúng được miêu tả gắn với kỉ niệm tuổi thơ đậm màu sắc văn hóa.


Câu 2:
	Tên tác phẩm
	Thể loại
	Cốt truyện
	Nhân vật
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  Nhận xét:
   + Giống: Truyện ngắn và kí đều là những câu chuyện có người kể chuyện.
   + Khác: Truyện thường có đầy đủ nhân vật, cốt truyện còn thể kí có thể có hoặc không có nhân vật, cốt truyện.
âu 3:
   - Những tác phẩm truyện thường kể về thiên nhiên, đất nước, con người cho em những góc nhìn mới mẻ, những hình ảnh độc đáo, thông tin hữu ích, thú vị để từ đó thêm yêu cuộc sống hơn.
   - Những tác phẩm truyện kí nước ngoài cho em thêm hiểu tình yêu nước tha thiết của những người chân chính trên thế giới.
Câu 4:
   Nhân vật Dế Mèn là nhân vật em yêu thích nhất bởi vì:
   + Đây là nhân vật mới lớn, có nhiều điểm tương đồng với em.
   + Dế Mèn biết chăm sóc cho bản thân khi làm việc điều độ, ăn uống khoa học.
   + Dế Mèn ưa thích khám phá, phiêu lưu, dám một mình vượt khỏi không gian sống nhỏ bé.
   + Dế Mèn biết nhận ra lỗi lầm và biết cách rút ra bài học cho bản thân.
Soạn bài Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000
ố cục:
   - Phần 1 (từ đầu ... không sử dụng bao bì ni lông): Sự ra đời của bản thông điệp.
   - Phần 2 (tiếp ... nghiêm trọng đối với môi trường): Tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông và cách giải quyết.
   - Phần 3 (còn lại): Kêu gọi bằng hành động.
óm tắt
Hàng triệu năm nay, con người xuất hiện hưởng lợi rất nhiều từ thiên nhiên nhưng lại không ý thức được rằng mình đang phá hủy thiên nhiên từ chính những phế thải hàng ngày. Văn bản là lời kêu gọi thế giới hưởng ứng thông điệp bảo vệ Trái Đất “Một ngày không dùng bao bì ni lông”.
Đọc hiểu văn bản
Câu 1 (trang 107 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1): Bố cục như đã chia phần trên.
Câu 2 (trang 107 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):
   - Nguyên nhân cơ bản: tính không phân hủy của pla-xtíc → lẫn vào đất cản trở quá trình sinh trưởng của thực vật, làm tắc đường dẫn nước thải, tắc hệ thống cống rãnh, làm chết sinh vật khi chúng nuốt phải.
   - Một số nguyên nhân khác: gây ô nhiễm thực phẩm; khi đốt tạo ra khí độc.
Câu 3 (trang 107 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):
   - Tính thuyết phục của những kiến nghị: phân tích tác hại để dẫn đến điều tất yếu là hành động. Kiến nghị nêu lên những việc dễ làm nhưng tác động lớn.
   - Từ “Vì vậy” tạo liên kết chặt chẽ mối quan hệ nguyên nhân – kết quả.
Nói giảm nói tránh và tác dụng của nói giảm nói tránh
Câu 1 (trang 107 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):
   - Các từ in đậm đều mang nghĩa là chết.
   - Người viết dùng cách diễn đạt đó nhằm tránh thái độ thô tục, thiếu lịch sự.
Câu 2 (trang 108 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):
   Tác giả dùng từ bầu sữa mà không dùng từ ngữ khác vì với trẻ thơ không gì ngọt lành, quý giá hơn bầu sữa mẹ.
Câu 3 (trang 108 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):
   Cách nói “không được chăm chỉ lắm” nhẹ nhàng, tế nhị hơn.
Luyện tập
Câu 1 (trang 108 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1): Điền từ vào chỗ trống:
a. đi nghỉ
b. chia tay nhau
c. khiếm thị
d. có tuổi
e. đi bước nữa
Câu 2 (trang 108 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):
   Các câu có dử dụng biện pháp nói giảm nói tránh: a2, b2, c1, d1, e2
Câu 3 (trang 109 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1): Vận dụng cách nói giảm nói tránh để đặt năm câu đánh giá trong những trường hợp khác nhau.
a. Cậu hôm nay mặc áo quần lòe loẹt quá!
   → Hôm nay cậu mặc quần áo hơi màu mè.
b. Cái xe của cậu như đồ nhôm nhựa.
   → Cái xe của cậu nước sơn hơi bị mờ.
c. Bài văn của cậu viết dở lắm.
   → Bài văn của cậu viết chưa hay lắm.
d. Con đã làm sai rồi.
   → Con đã làm chưa được đúng.
e. Thái độ của anh bất lịch sự quá!
   → Thái độ của anh hơi quá mức đấy.
Đặc điểm của câu ghép
Câu 1 + 2 (trang 111 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):
	Câu
	Cụm C / V

	(1)
	Tôi / quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.
	những cảm giác trong sáng ấy / nảy nở …

	
	
	mấy cánh hoa tươi / mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.

	
	
	bầu trời / quang đãng.

	(2)
	- một buổi mai / đầy sương thu và gió lạnh.
- mẹ tôi / âu yếm nắm tay … dài và hẹp.

	(3)
	- Cảnh vật chung quanh tôi / đều thay đổi.
- lòng tôi / đang có sự thay đổi lớn.
- Tôi / đi học


Câu 3 (trang 112 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):
   Các câu có cụm C – V đã được phân tích ở câu 1, các câu đều có hai hoặc nhiều cụm C – V:
   - Câu (1) có các cụm C – V bao chứa nhau.
   - Câu (2), (3) có các cụm C – V không bao chứa nhau.
Câu 4 (trang 112 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):
   Cả ba câu đều là câu ghép.
Cách nối các vế câu
Câu 1 + 2 (trang 112 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):
   Một số câu ghép khác ở đoạn trích mục I :
   - Hằng năm, cứ vào cuối thu … buổi tựu trường → các vế câu nối với nhau bằng dấu phẩy, quan hệ từ “và”.
   - Những ý tưởng ấy … tôi không nhớ hết → nối bằng quan hệ từ “vì”, “và”.
   - Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ … tưng bừng rộn rã → không dùng từ nối, dùng dấu chấm và cặp từ hô ứng – “nhưng … lại”
Câu 3 (trang 112 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):
   Một số ví dụ khác :
   - Mẹ tôi cầm nón vẫy tôi, vài giây sau, tôi đuổi kịp (Trong lòng mẹ - Nguyên Hồng)→ nối bằng dấu phẩy.
   - Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậng nước, tôi muốn ôm choàng lấy lão mà òa lên khóc (Lão Hạc – Nam Cao)→ nối bằng từ “Nhưng”, “và” và dấu phẩy.
Luyện tập
Câu 1 (trang 113 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1): Tìm câu ghép :
	Câu
	Câu ghép
	Dùng từ nối
	Không dùng từ nối

	a.
	+ U van Dần, u lạy Dần!
+ Chị con có đi… mới được về với Dần chứ!
+ Sáng ngày, … Dần có thương không?
+ Nếu Dần không buông chị ra, chốc nữa … Dần nữa đấy.
	


x
	
x
x
x

	b.
	+ Cô tôi chưa dứt câu, cổ họng tôi đã nghẹn ứ, khóc không ra tiếng.
+ Giá những cổ tục đã … nát vụn mới thôi.
	

x
	x

	c.
	Tôi lại im lặng cúi đầu xuống đất: lòng tôi càng thắt lại, khóe mắt tôi đã cay cay
	
	x

	d.
	Hắn làm nghề ăn trộm … vì lão lương thiện quá.
	
	x


Câu 2 + 3 (trang 113 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1): Đặt câu với mỗi cặp quan hệ từ sau đó chuyển thành câu ghép mới.
	Câu ghép đã đặt
	Bỏ bớt một quan hệ từ
	Đảo trật tự các vế câu

	Vì kiêu căng nên Dế Mèn hại chết Dế Choắt.
	Vì kiêu căng, Dế Mèn hại chết Dế Choắt.
	Dế Mèn hại chết Dế Choắt vì kiêu căng

	Nếu tình yêu đẹp thì tình yêu sẽ bền vững.
	Nếu tình yêu đẹp, tình yêu sẽ bền vững.
	Tình yêu sẽ bền vững nếu tình yêu đẹp

	Tuy khó khăn nhưng không được chùn bước.
	Tuy khó khăn, không được chùn bước.
	Không được chùn bước dù khó khăn

	Không những đẹp trai mà anh ấy còn học giỏi
	Không những đẹp trai, còn học giỏi
	Anh ấy học giỏi lại đẹp trai


Câu 4 (trang 114 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1): Đặt câu ghép với mỗi quan hệ từ :
   a. Em trai vừa ngã, nó đã chạy đến nơi.
   b. Tôi đi đâu, nó đi đấy.
   c. Tôi càng lớn, tôi càng thấy mình trẻ con.
Câu 5 (trang 114 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1): Đoạn văn tham khảo :
   a. Thay đổi thói quen sử dụng bao bì ni lông :
    Túi ni lông gây nguy hại đến sức khỏe con người, làm xấu cảnh quan, là mối nguy hại của hệ sinh thái, với đời sống tự nhiên. Con người cần thay đổi thói quen sử dụng bao bì ni lông để hạn chế tác hại của nó. Túi ni lông quá phổ biến vì tính tiện lợi của nó, nên chúng ta cần thay thế những tiện ích của túi ni lông bằng một vật dụng khác như túi giấy thân thiện với môi trường. Đồng thời cũng cần thông qua truyền thông để giáo dục nhận thức của mỗi ngươi.
   b. Tác dụng của việc lập dàn ý trước khi viết bài tập làm văn :
Soạn bài Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh
Vai trò và đặc điểm của văn bản thuyết minh
1. Văn bản thuyết minh trong đời sống con người
   - Nội dung các văn bản :
       + VB (a) : trình bày lợi ích của cây dừa Bình Định.
+ VB (b) : giải thích nguyên nhân lá cây màu xanh.
       + VB (c) : giới thiệu đặc trưng của thành phố Huế.
   - Có thể bắt gặp các loại văn bản đó trong đời sống khi có nhu cầu hiểu biết khách quan về mọi lĩnh vực có thể tìm ở sách khoa học,…
   - Một vài văn bản cùng loại : Động Phong Nha, Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000, Cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử,…
2. Đặc điểm chung của văn bản thuyết minh
   a. Các văn bản trên không giống những văn bản tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận. Vì chúng không nhằm mục đích kể, tả, bộc lộ cảm xúc hay nghị luận.
   b. Các văn bản trên cung cấp tri thức về các sự vật, hiện tượng một cách khách quan, chân thực, có ích.
   c. Phương pháp thuyết minh : trình bày, giới thiệu, giải thích.
   d. Ngôn ngữ : khách quan, chính xác, rõ ràng, chặt chẽ, hấp dẫn

